	TÊN DOANH NGHIỆP
…………………………………

Số: ……/ĐM-SX
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN VẬT LIỆU
Áp dụng từ ngày …… /…… /20……

Sản phẩm: 	 Mã sản phẩm: 	 Đơn vị sản phẩm: 	
Căn cứ: thiết kế, quy trình công nghệ, kết quả sản xuất thử ngày 	 và số liệu thực tế các kỳ trước.
	STT
	Mã NVL
	Tên, quy cách nguyên vật liệu
	ĐVT
	Định mức tinh / 1 SP
	Hao hụt cho phép (%)
	Định mức tiêu hao / 1 SP
	Phế liệu thu hồi / 1 SP
	Đơn giá tạm tính (đồng)
	Chi phí NVL / 1 SP (đồng)
	Ghi chú
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	Cộng chi phí nguyên vật liệu / 1 sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	


Định mức nhân công, máy (nếu có):
	Công đoạn
	Giờ công / 1 SP
	Giờ máy / 1 SP
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Định mức do doanh nghiệp tự xây dựng, phê duyệt và lưu tại doanh nghiệp; là căn cứ xuất kho nguyên vật liệu, tính giá thành, quyết toán gia công. Phần tiêu hao vượt mức bình thường không tính vào giá thành sản phẩm mà ghi nhận vào giá vốn trong kỳ (Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho) và phải xác định nguyên nhân.
……………, ngày …… tháng …… năm 20……
	KỸ THUẬT / QUẢN ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)



	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)



	GIÁM ĐỐC DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





 




